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Tổng quan về Chiến lược và Chính sách phát triển nông nghiệp một số nước Châu Á trong thời gian gần đây.
Bước sang thế kỷ 21, các quốc gia nỗ lực xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển nhằm phát huy mọi tiềm lực và lợi thế quốc gia, tạo cơ chế hỗ trợ hoạt động nền kinh tế, giảm thiểu tác động tiêu cực và chủ động nắm bắt cơ hội trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế quốc tế. Các quốc gia khu vực Châu á, đặc biệt là quốc gia thuộc khối ASEAN vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, đang tập trung tìm kiếm những hướng đi mới, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và vươn lên. Việc tìm hiểu những điều chỉnh về mặt chiến lược và chính sách phát triển của các nước châu á, đặc biệt là các nước ASEAN sẽ giúp chúng ta biết được xu thế vận động của môi trường quốc tế và khu vực trong tình hình phát triển mới để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và xây dựng chiến lược và chính sách phát triển phù hợp.

1. Trung Quốc 

Kể từ cuối thập kỷ 70, những cải cách như giao quyền tự chủ cho hộ nông dân và tự do hoá thị trường một số mặt hàng nông sản đã giúp nông nghiệp Trung Quốc tăng trưởng khá ổn định. Hiện nay, nhiều mặt hàng nông sản của Trung Quốc đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa và có dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, khu vực nông nghiệp và nông thôn của Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn về lao động dư thừa, đói nghèo và bất bình đẳng thu nhập nông thôn và thành thị ngày càng tăng, cơ cấu sản xuất cung lớn hơn cầu, chất lượng và sức cạnh tranh nông sản kém… Những khó khăn trên sẽ càng trầm trọng đặc biệt là khi Trung Quốc đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Để đối phó với những thách thức của phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn phát triển mới, Chính phủ Trung Quốc đã có những điều chỉnh trong chiến lược phát triển, chuyển hướng từ tập trung tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng hàng hoá, nâng cao thu nhập nông thôn và phát triển nông nghiệp một cách bền vững, cụ thể là: 

"Cải cách sâu hơn thể chế và kinh tế nông thôn, tăng đầu tư vào nông nghiệp, nâng cao lợi ích cho người nông dân và chính quyền địa phương, tăng tỷ lệ nguồn lực có thể tái tạo, có chính sách khuyến khích giá đầu vào và đầu ra nhằm đẩy nhanh quá trình đa dạng hoá sản xuất, mở rộng áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, điều chỉnh cơ cấu kinh tế nông thôn, tối đa hoá liên kết trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh các chương trình giảm nghèo, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nước ngoài trong phát triển nông nghiệp và nông thôn". 

Những chính sách phát triển nông nghiệp gần đây của Trung Quốc liên quan đến định hướng phát triển gồm:

1.1. Chính sách điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp 

Chính sách điều chỉnh cơ cấu tập trung vào đẩy mạnh phát triển nông nghiệp dựa trên nhu cầu thị trường và nguồn lực tài nguyên của từng vùng. Điều chỉnh cơ cấu bao gồm 3 vấn đề chính: (i) phân bổ lại đầu tư theo vùng, (ii) cơ cấu lại sản xuất từng khu vực, và (iii) nâng cao chất lượng nông sản. Trong chính sách điều chỉnh cơ cấu, Trung Quốc giảm sản xuất các loại cây trồng cung dư thừa như bông, mía và củ cải đường, thuốc lá, và một số cây lương thực có chất lượng thấp. Trung Quốc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để tăng nhu cầu sử dụng các đầu vào của sản phẩm trồng trọt. Để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Trung Quốc thực hiện chương trình  "mức tăng trưởng 0%" (rezo growth) áp dụng cho ngành thuỷ sản. Trung Quốc cũng trú trọng phát triển chế biến nông sản, đặc biệt là trong khu vực nông thôn nhằm nâng cao năng xuất, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của mặt hàng thuỷ sản trên thị trường thế giới. 

1.2 Chính sách phát triển miền Tây 
Kể từ cải cách và mở cửa năm 1978, nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên ở một số vùng phía Tây nông nghiệp và nông thôn rất kém phát triển, trì trệ, trở thành vùng tập trung đói nghèo. Theo Tổng cục thống kê Trung Quốc, so với mức bình quân cả nước, ở miền Tây tỷ lệ người mù chữ trên 15 tuổi cao hơn 4,7 %, số lượng học sinh tiểu học thấp hơn 3%, trung học thấp hơn 10% và trên trung học thấp hơn 15%

Để giảm đói nghèo và nguy cơ tụt hậu của khu vực phía Tây, Chính phủ Trung Quốc đã thi hành một số chính sách sau:

· Chính sách tài chính: Tăng cường các quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các quỹ đầu tư phát triển miền Tây. Tăng khoản tiền hỗ trợ của trung ương cho các địa phương miền Tây. Thành lập các quỹ phát triển miền Tây thông qua hình  thức công trái dài hạn.

· Chính sách tiền tệ: Mở rộng cho vay ngân hàng, tăng cường cho vay bằng hình thức tín dụng đối với các hạng mục đầu tư trong phát triển miền Tây. 

· Chính sách đầu tư: ưu tiên đầu tư xây dựng  cơ sở hạ tầng, các công trình khai thác tài nguyên và các  hạng mục đầu tư phát triển kinh tế mang tính đặc trưng. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài vào các hạng mục đầu tư phát triển miền Tây.

· Chính sách thuế: giảm thuế lợi tức cho các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các xí nghiệp 100% vốn trong nước trong một khoảng thời gian nhất định. Giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế lợi tức đối với các xí nghiệp trong khu tự trị của dân tộc thiểu số trong một khoảng thời gian nhất định (được sự đồng ý của  UBND huyện).

1.3. Cải cách hệ thống thuế trong nông thôn 

Mục tiêu của cải cách thuế là thống nhất và đơn giản hoá hệ thống thuế trong nông thôn, giảm gánh nặng tài chính cho nông dân. Chính phủ Trung Quốc sẽ bỏ nhiều loại thuế và các khoản đóng góp của nông dân, và mức thuế tối đa sẽ chỉ còn ở mức 7%. Chính sách này đang được áp dụng thử nghiệm tại tỉnh An Huy, và dự kiến tiến tới áp dụng tại các tỉnh khác trước khi đem phổ cập cho toàn quốc. Mặc dù mới trong giai đoạn thử nghiệm nhưng chính sách thuế mới không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho nông dân mà còn tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của khu vực kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

1.4. Chính sách đầu tư công cộng
Trong kế hoạch phát triển 1996-2000 và kế hoạch phát triển dài hạ đến năm 2010, Trung Quốc tăng cường đầu tư công cộng trong nông nghiệp, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn, tín dụng cho sản xuất nông nghiệp, trong đó thuỷ lợi và quản lý nước là các ưu tiên chủ yếu.

1.5. Chính sách thị trường

Trung Quốc đang cố gắng từng bước tự do hoá các thị trường nông sản, nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, chế biến và thương mại. Trong chính sách về thị trường, chính quyền và các cơ sở kinh doanh của từng vùng sẽ xác định mặt hàng nông nghiệp chủ đạo, có lợi thế so sánh, sau đó các cơ quan đầu ngành và phát triển thị trường chuyên trách lập kế hoạch phát triển các thị trường bán buôn, đấu giá... Chính sách nhằm mục tiêu tổ chức lại các thị trường nông nghiệp địa phương tốt hơn, hiệu quả cao hơn thông qua tăng mối liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, và phối hợp của các cơ quan chuyên trách. 

1.6. Chính sách khoa học và công nghệ 

Trong suốt 50 năm qua trung Quốc phát triển công nghệ trong nông nghiệp một cách mạnh mẽ. Trước đây, do thiếu lương thực kéo dài nên Trung Quốc khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, tăng sản lượng lương thực. Những tiến bộ công nghệ chủ yếu tập trung vào lai tạo giống mới năng suất cao, tăng luân canh và đa canh, phát triển máy móc nông nghiệp, tăng sử dụng phân bón hoá học. Đến nay, Trung Quốc đã phát triển được trên 5000 các giống cây trồng mới. ước tính, trong những năm gần đây, công nghệ đóng góp khoảng 50% tăng trưởng nông nghiệp Trung Quốc.

Nhận thức được vai trò quan trọng của công nghệ mới, từ năm 1996 Chính phủ Trung Quốc bắt đầu công cuộc "cách mạng xanh trong khoa học và công nghệ nông nghiệp " tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như công nghệ sinh học, công nghệ liên lạc và thông tin số, và công nghệ gen. Những lĩnh vực này đóng góp rất lớn đến phát triển nông nghiệp về quản lý tài nguyên nông nghiệp, môi trường, quản lý hệ thống thuỷ lợi, giám sát tình hình an ninh lương thực, phát triển hệ thống thông tin thị trường phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và quản lý của nhà nước Trung Quốc, tăng khả năng tiếp cận tới khoa học trên toàn thế giới. Chương trình tập trung vào các hoạt động sau:

· Tăng đầu tư công cộng trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, tập trung vào các công nghệ mới.

· Cải cách hệ thống nghiên cứu nông nghiệp, khuyến khích các nhà khoa học, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nghiên cứu.

· Phát triển hệ thống khuyến nông hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.

· Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như hệ thống cung cấp điện, hệ thống thông tin nhằm phổ biến rộng rãi công nghệ mới.     

Đối với các nước ASEAN, ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, một mặt các nước này phải nhanh chóng khôi phục kinh tế, mặt khác phải chuẩn bị gấp rút để đối phó với thách thức của quá trình hội nhập và toàn cầu hoá, các nước ASEAN đã có những điều chỉnh trong chiến lược và chính sách phát triển.

2. Thái Lan 

Trong các quốc gia ASEAN, Thái Lan là nước có nền nông nghiệp mạnh nhất. Hiện nay Thái Lan đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, sản xuất và xuất khẩu cao su, tôm sú, đứng thứ ba về xuất khẩu đường. Nông nghiệp Thái Lan tăng trưởng khá và bền vững, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng tài chính sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá ổn định, đạt 2-3%/năm. 

Trong những năm gần đây thị trường thế giới của nhiều mặt hàng nông sản diễn ra tình trạng cung lớn hơn cầu làm giảm giá gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Thái Lan. Xuất khẩu giảm cùng với nhu cầu tiêu thụ nông sản trong nước tăng chậm buộc Chính phủ Thái Lan phải có những chính sách mới nhằm ổn định giá. Sản xuất phù hợp với nhu cầu là chiến lược được Thái Lan nghiên cứu thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, đảm bảo doanh thu xuất khẩu đồng thời tiết kiệm nguồn lực sản xuất. Kế hoạch sản xuất của Thái Lan đối với một số mặt hàng như sau:

· Duy trì mức sản xuất như hiện nay đối với gạo, lúa miến, sắn, bông, đậu tương, lạc, cao su, cà phê, dứa, lợn, bò, gà, trứng.

· Tăng sản xuất dầu cọ, khoai tây, sầu riêng và sữa bò.

· Giảm sản xuất ngô, tỏi, hành đỏ, tôm hùm. 

· Phát triển dịch vụ và sản phẩm phi nông nghiệp.

Bên cạnh thay đổi về cơ cấu sản xuất, Thái Lan đã tiến hành một loạt điều chỉnh trong các chính sách về thương mại, đầu tư, giá, thị trường, tiếp thị...

2.1. Chính sách thương mại

· Để bảo vệ sản xuất trong nước, Thái Lan áp dụng thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nông sản như thịt, rau quả, đường. Tuy nhiên, Thái Lan không áp dụng chính sách hạn chế số lượng nhập khẩu đối với nông sản.

· Năm 2000, Thái Lan giảm thuế nhập khẩu xuống dưới 20% trong khối AFTA. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn áp dụng mức thuế nhập khẩu khá cao các mặt hàng nông sản và thực phẩm, khoảng 25% với hàng thực phẩm, 40-50% các thực phẩm có thể tiêu dùng ngay. 

· áp dụng mức thuế nhập khẩu thấp đối với các mặt hàng phục vụ các ngành sản xuất trong nước. Phân loại mức thuế quan theo các nhóm mặt hàng khác nhau. Số nhóm giảm dần từ 36 xuống còn 6: 0% cho các thiết bị y học và phân bón; 1% cho nguyên liệu thô, hàng điện tử, và các phương tiện vận chuyển quốc tế; 3% cho các hàng hoá thiết yếu và tư liệu sản xuất như máy móc, công cụ lao động, và máy tính; 10% cho hàng hoá trung gian; 20% cho hàng hoá cuối cùng. 

· Tạo thuận lợi nhập khẩu nguyên liệu thức ăn cho chăn nuôi, như ngô, đậu tương, bột đậu. Mức thuế nhập khẩu ngô khá ưu đãi nhưng Chính phủ lại quy định khoảng thời gian được phép nhập khẩu, thường chỉ khoảng từ tháng 2 đến tháng 6 trong năm. Thuế nhập khẩu ngô trong biểu thuế được quy định dựa trên giá bán buôn. Mức thuế nhập khẩu ngô trong hạn ngạch là 20%, đậu tương là 5%, lúa mì khoảng 30%.

· Tiến hành trợ cấp xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng nông sản chế biến. Những chính sách này bao gồm việc bán gạo trả chậm giữa hai Chính phủ (theo từng hợp đồng  cụ thể), hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu thông qua cơ chế tín dụng trước và sau xuất khẩu, thành lập ngân hàng xuất nhập khẩu, giảm lãi suất ngân hàng và giảm thuế nhập khẩu đối với những hàng hoá tạm nhập tái xuất.


· Tiêu chuẩn hoá, kiểm tra, dán nhãn và chứng nhận đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu được gạo chất lượng cao có nhãn hiệu Thái Lan, đấu tranh bảo vệ nhãn hiệu.

· Đẩy mạnh thu mua lúa nhằm ổn định mức giá cho người sản xuất, thực hiện cơ chế cầm cố lúa gạo. Trong năm 2001 nông dân Thái Lan được nhận một số tiền vay thông qua cầm cố lúa gạo, khoảng 90% giá trị cầm cố. Chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh thu mua lúa gạo. Năm 2001, văn phòng HTX nông nghiệp chi 2,6 triệu USD mua lúa, xay xát và bán tại thị trường nội địa, Hội Nông dân chi 2,8 triệu USD mua lúa... ước tính Thái Lan mua 800 ngàn tấn gạo để đẩy giá lúa gạo lên trong thị trường nội địa.

· Để hỗ trợ cho công tác xuất khẩu, Bộ thương mại đã thành lập Cục Xúc tiến xuất khẩu với các nhiệm vụ: tổ chức các phái đoàn thương mại, hội chợ thương mại và phòng trưng bày; cung cấp dịch vụ thông tin; tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa những nhà nhập khẩu nước ngoài và doanh nhân Thái Lan; đào tạo về xuất khẩu; thành lập các trung tâm thương mại tại nước ngoài.

2.2. Chính sách đối với sản phẩm đầu vào

Các cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm phân phối phân bón bao gồm Hiệp hội tiếp thị của nông dân (MOF), Ngân hàng nông nghiệp và HTX nông nghiệp (BAAC) và Quĩ hỗ trợ tái sinh cây cao su (ORRAF). 

MOF là cơ quan nhà nước thuộc Bộ nông nghiệp và HTX. Chương trình trợ giá phân bón của MOF bắt đầu từ năm 1977. Mục tiêu của chương trình là cung cấp ít nhất 1/3 tổng nhu cầu phân bón của nông dân cho trồng lúa. Tuy nhiên, khi vào vụ gieo trồng MOF chậm trễ phân phối nên lượng phân bón thực tế không đạt được mục tiêu. Thông thường, vào thời điểm MOF chuyển giao phân bón, nông dân đã mua phân bón qua các nguồn khác. 

Từ năm 1981, ngân hàng Nông nghiệp và BAAC bắt đầu can thiệp vào thị trường phân bón, cho nông dân vay vốn đầu tư vào phân bón. Năm 1983, BAAC áp dụng hệ thống phân phối theo cách nông dân báo trước cho BAAC về số lượng và loại phân bón để ngân hàng biết được tổng nhu cầu. Chi phí dịch vụ của BAAC là  lãi 2% cộng với chi phí vận chuyển. Lượng phân bón được phân phối qua BAAC lên tới 453 nghìn tấn năm 1988, chiếm 68% tổng số phân bón qua kênh Nhà nước. Trong năm 1992, BAAC không thu mua phân bón. Tuy nhiên từ năm 1993 đến 1995, MOAC đã thu mua phân bón và phân phối đến nông dân thông qua MOF, BAAC và Liên đoàn HTX nông nghiệp Thái Lan. ORRAF chỉ tham gia vào việc phân phối phân bón đến những người trồng cao su.

2.3. Chính sách tiếp thị

· Nâng cao chất lượng nông sản và cải thiện hệ thống vận chuyển hàng hoá từ trang trại tới các thị trường trong và ngoài nước nhanh và hiệu quả hơn.

· Phát triển các khu chế xuất nông nghiệp và công nghiệp nông thôn và chế biến nông sản tại trang trại. Thực hiện giảm thuế đối với sản phẩm này.

· Xây dựng các trung tâm phát triển công nghệ và sản phẩm nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông nghiệp.

2.4. Chính sách giá

Hỗ trợ và bảo hộ giá:

Kể từ năm 1955, Chính phủ Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ và bảo hộ giá, thiết lập mức giá tối thiểu nhằm tạo thu nhập ổn định cho người sản xuất các mặt hàng nông sản lúa gạo, ngô, mía đường, bông, cà phê, đỗ tương, lạc, tỏi, hành, và gần đây là cao su. Cơ chế hỗ trợ giá được tiến hành như sau khi giá thị trường xuống thấp hơn mức giá sàn, cơ quan được chỉ định sẽ thu mua phần lớn hàng hoá nhằm tăng nhu cầu, nâng giá bán của nông sản cho nông dân. 

Để duy trì chương trình bảo hộ và hỗ trợ giá cần một số điều kiện sau:

· Khi được bảo hộ giá, người sản xuất sẽ tăng mức sản xuất của họ trong mùa vụ tới, và như vậy sẽ làm tăng gánh nặng cho Chính phủ. Vì vậy chi tiêu của Chính phủ cho chương trình phải tăng theo thời gian. 

· Phải có đủ cơ sở kho tàng thuận tiện để bảo đảm chất lượng của nông sản. Một chương trình bảo hộ giá muốn thành công phải có đủ kho tàng ở những vị trí cần thiết. 

· Mạng lưới tiếp thị cần phải được chuẩn bị trước để tránh gặp phải vấn đề bảo quản thiết bị và đầu tư, v.v. Ngoài ra, cần tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ kế hoạch tin cậy, đủ năng lực.

Lưu kho:

Lưu kho là một công cụ quan trọng tác động đến giá của Chính phủ Thái Lan, áp dụng chủ yếu cho các mặt hàng gạo, sắn, một số loại đỗ và ngô. Công cụ này được áp dụng cho cả xuất khẩu và các thị trường trung tâm ở những vùng sản xuất lớn nhằm dự trữ đủ nông sản theo chỉ tiêu, tập trung khi phần lớn nông sản được bán ra vào đầu vụ thu hoạch. Mặc dù lưu kho không tiến hành trực tiếp với người sản xuất như chương trình trợ giá hay bảo hộ giá, cách can thiệp này cũng nhằm tăng giá thu mua cho nông dân trên mức giá tối thiểu
. Thời gian bán hàng dự trữ vào cuối vụ thu hoạch khi nguồn cung sản phẩm giảm, giá nông sản tăng lên nhằm tăng lượng cung hạ bớt và ổn định giá sản phẩm.

2.5. Chính sách khuyến nông

Thái Lan trích 1,3 triệu USD từ quỹ hỗ trợ nông nghiệp Myazawa (Nhật Bản) để thành lập Cơ quan Giám sát và Kiểm tra Lương thực Nhà nước. Cơ quan này tiến hành nghiên cứu và sáng chế các kỹ thuật mới, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản. 

2.6. Chính sách đầu tư

Bộ khoa học-công nghệ và môi trường của Thái Lan đang triển khai dự án trị giá 10 triệu USD xây dựng đường ống dẫn nước tưới cho đồng ruộng ở khu vực Đông Bắc, nơi chiếm tới 60% diện tích đất nông nghiệp, nhưng mới chỉ có 12% diện tích đất được tưới tiêu. Quỹ Myazawa còn giành 500 triệu USD để đầu tư xây dựng cơ cơ sở hạ tầng, phát triển thêm hệ thống thuỷ lợi, cải thiện đời sống cộng đồng ở nông thôn. Đáng chú ý là kế hoạch xây dựng các tuyến đường vận chuyển nông sản từ nơi sản xuất  đến các kho bãi lưu trữ và xuất khẩu. Dự tính dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm 400 ngàn việc làm cho các vùng nông thôn.

2.7. Chính sách giống

ở Thái Lan cần phải phát triển một bộ giống tốt phù hợp với các vùng đất tưới bằng mưa tự nhiên cũng như những vùng tưới bằng hệ thống thuỷ lợi. Đây là yếu tố quan trọng làm tăng năng suất cây trồng và sản lượng. Tuy nhiên, cho đến nay năng lực tạo ra các giống có chất lượng cao, tỷ lệ nảy mầm và sinh sản nhanh của các Viện nghiên cứu vẫn còn yếu.

Đối với lúa, do hạn chế về ngân sách nên Bộ nông nghiệp và HTX chỉ có khả năng đáp ứng 3% tổng chi phí để nghiên cứu các loại giống mới. Vì vậy, năng suất lúa vẫn còn thấp. Tuy nhiên, trong những năm qua các doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu giống hoạt động rất hiệu quả, tạo ra nhiều loại giống tốt của ngô, cao lương và rau.

ở Thái Lan, giống động vật nuôi cũng không đủ đáp ứng nhu cầu trong một thời gian dài, đặc biệt là giống bò thịt và sữa, gà thịt và gà lấy trứng. Hàng năm Thái Lan vẫn phải nhập khẩu một lượng giống lớn.

Chính phủ Thái Lan đã và đang triển khai chương trình giống với mục tiêu là đảm bảo thu nhập cho người sản xuất giống, nhân rộng các loại giống tốt, đào tạo nông dân về cách thức sử dụng giống. Ngân sách hoạt động của chương trình lên tới 79 triệu USD năm 1994.

3. Inđônêxia
Inđônêxia là nước bị thiệt hại nhiều nhất trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997. Sau khủng hoảng, Inđônêxia đã áp dụng nhiều chính sách cải cách nhằm khôi phục nền kinh tế. Để có thể nhận hỗ trợ từ Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF), Inđônêxia phải cam kết thực hiện hàng loạt cải tổ trong nhiều lĩnh vực như cải cách kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và các thể chế tài chính, xây dựng lại các thể chế kinh tế. Định hướng của Inđônêxia là sẽ tập trung xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh, hướng mạnh theo thị trường, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và cạnh tranh hơn, đặc biệt là thông qua việc phát triển luật cạnh tranh và phá sản, luật bản quyền tác giả...

Đối với ngành nông nghiệp, để khắc phục nhanh những hậu quả của khủng hoảng và đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề ổn định chính trị và sự phát triển toàn bộ nền kinh tế, Inđônêxia đã thi hành một loạt những chính sách cải cách nông nghiệp, bao gồm:

3.1. Chính sách thương mại

Do ảnh hưởng mạnh mẽ của khủng hoảng, Tổ chức Tiền tệ Thế giới  (IFM) và Ngân hàng thế giới (WB) đã có chương trình hỗ trợ Inđônêxia khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và ổn định nền kinh tế. Để có thể vay tiền của IMF, Inđônêxia cam kết giảm hàng rào phi thuế quan và cắt giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản, ký với IMF vào ngày 9/4/1998. Những cải cách về chính sách thương mại gồm có:

· Xoá bỏ độc quyền nhập khẩu lúa mì, bột mì, đậu tương, tỏi, và gạo của Cơ quan Lương thực quốc gia (bulog). Ngân hàng Inđônêxia sẽ không cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi đặc biệt cho bulog như trước. Loại bỏ việc cấm xuất khẩu dầu cọ và thay bằng áp dụng mức thuế xuất khẩu 40%.     

· Cải cách vai trò của Chính phủ trong buôn bán và phân phối hàng thực phẩm, mở rộng tự do buôn bán thực phẩm, trừ mặt hàng gạo, thay thế cơ chế quản lý hành chính về an ninh lương thực và ổn định giá bằng các công cụ tài chính.

· Tăng cường những chính sách thương mại và giá tác động vào khu vực nông thôn. Giảm các rào cản phi thuế quan đối với thị trường nông sản bao gồm loại bỏ những hạn chế xuất khẩu các mặt hàng có chất lượng thấp, tạo điều kiện cho các hộ quy mô nhỏ tăng thu nhập. 

· Loại bỏ trợ giá cho người tiêu dùng đối các sản phẩm đường, đậu tương, bột đậu tương, lúa mì, các sản phẩm sữa, bột cá. Trợ giá tiêu dùng mặt hàng gạo, chỉ tập trung vào nhóm dân cư nghèo nhất và sẽ giảm dần.

· Tự do hoá thương mại các mặt hàng phân bón, hoá chất nông nghiệp, giống, tư nhân hoá các xí nghiệp phân bón. Chấm dứt trợ giá khoảng 75% giá phân bón và bao cấp cho các nhà máy phân bón trong nước. Tự do hoá thương mại các vật tư đầu vào và tư nhân hoá các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống và phân bón để thúc đẩy sức cạnh tranh, năng suất và hiệu quả của ngành nông nghiệp 

· Thuế nhập khẩu của 500 mặt hàng nông nghiệp giảm xuống mức tối đa còn 5%.  

Biểu 1. Thuế nhập khẩu một số mặt hàng nông sản chính (%)
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Nguồn: Erwidodo. 1999.

Khi khủng hoảng bắt đầu xảy ra, Inđônêxia cũng loại bỏ các quy định thương mại đối với một số hàng nông sản chính, trừ mặt hàng gạo vì lý do xã hội, loại bỏ độc quyền buôn bán và giảm thuế xuất khẩu đối với gỗ. Tuy nhiên do đồng Rupiah của Inđônêxia giảm giá làm cho giá hàng nhập khẩu tăng lên nên Inđônêxia vẫn phải tiến hành trợ cấp để ổn định giá trong nước, đặc biệt đối với một số thực phẩm chủ yếu như gạo và dầu ăn. 

Sau khủng hoảng, đồng Rupiah giảm giá, tăng mạnh giá nhập khẩu. Thay đổi này làm một số mặt hàng nông sản của Inđônêxia chuyển từ không có lợi thế thành có lợi thế cạnh tranh, dẫn đến nông dân tăng sản xuất. Kết quả là Inđônêxia có thể tự túc một số mặt hàng nông sản như lúa mì, bột mì, dầu và có dư để xuất khẩu. Tình trạng trên dẫn đến thiếu hụt trong nước và làm tăng lạm phát nếu các nhà kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng trên ra nước ngoài. Để khắc phục khó khăn này, Chính phủ Inđônêxia tạm thời ban hành quy định cấm xuất khẩu các mặt hàng gạo, lúa mì, bột mì, dầu cọ và các hàng hoá thiết yếu khác. Kể từ tháng 12 năm 1998 Inđônêxia đã chuyển những quy định này thành thuế xuất khẩu. 


3.2. Chính sách an ninh lương thực 

Ngay từ đầu tháng 7/1998, do lo ngại về mất an toàn lương thực ảnh hưởng đến ổn định chính trị, Chính phủ Inđônêxia đã thực hiện chương trình an ninh lương thực quốc gia đặc biệt, cơ chế như sau: Ban Kế hoạch hóa Gia đình tiến hành đánh giá về đói nghèo và xác định những hộ được hưởng trợ cấp. Chương trình cung cấp 10 kg gạo/tháng cho các hộ này với giá ưu đãi bằng khoảng 25% giá trung bình trên thị trường. Đến ngày 15/9/1998, chương trình đã trợ giúp cho trên 3 triệu hộ. Tuy nhiên do hậu quả của cuộc khủng hoảng, số người sống dưới mức nghèo đói tăng mạnh nên đến cuối năm 1998, chương trình mở rộng cho khoảng 17 triệu hộ, đặc biệt là những hộ thiếu lương lực trầm trọng ở các vùng nông thôn và các hộ đói ở thành thị không có nơi cư trú.


Trong tương lai, các chương trình an ninh lương thực trợ cấp đói nghèo sẽ ngày càng tạo gánh nặng cho Chính phủ, do đó Inđônêxia sẽ phải giảm các hoạt động này. Ngoài ra Inđônêxia áp dụng một số biện pháp đảm bảo lợi ích cho người trồng lúa và hỗ trợ người tiêu dùng, gồm có:

· áp dụng mức giá sàn
 nhằm ổn định giá lúa và đảm bảo nông dân có thể thu được lợi nhuận ngay cả trong thời kỳ thu hoạch. Tuy nhiên việc định giá sàn phải được áp dụng với các mức khác nhau cho từng vùng riêng biệt dựa vào đặc điểm sản xuất từng vùng và các điều kiện bất thường khác như hạn hán, lũ lụt... 

· Tiếp tục duy trì trợ giá tiêu dùng gạo, nhưng chỉ tập trung cho các nhóm dân cư nghèo nhất. Việc trợ giá gạo sẽ bị loại bỏ khi giá trong nước giảm xuống bằng mức giá thế giới.  

3.3. Chính sách thị trường vật tư đầu vào 


Chính phủ Inđônêxia đã đẩy mạnh phát triển thị trường các vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp để giúp người sản xuất có thể tiếp cận với giống cây trồng năng suất cao, phân bón và các vật tư chủ yếu khác. Các thay đổi chính sách phân bón bao gồm:

· Loại bỏ trợ giá phân bón: trước đây Inđônêxia đã trợ giá rất lớn mặt hàng phân bón. Chính sách này đã gây những tác động tiêu cực đối với sản xuất nông nghiệp, hộp 5. Để nâng cao hiệu quả của thị trường phân bón, đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, Inđônêxia loại bỏ dần dần trợ giá cho phân bón. Ban đầu, Chính phủ loại bỏ mức độ trợ giá phân biệt cho phân bón dùng cho cây lương thực và dùng cho các cây trồng khác. Ngày 1/12/1998 Inđônêxia đã loại bỏ trợ giá đối với các loại phân bón, bao gồm Urê, SP 36, và KCL. Trong khi đó các loại thuốc bảo vệ thực vật vẫn được mua bán trao đổi theo cơ chế thị trường. 

 


Việc loại bỏ trợ giá làm tăng giá các loại phân bón như ZA, SP-36 và KCL lên tương ứng 147 %, 53%, 146% so với giá trước kia. Khi bắt đầu xoá bỏ trợ cấp mức tiêu thụ còn rất hạn chế, để tăng sức mua, Chính phủ Inđônêxia đã hạ lãi suất từ 14% xuống còn 10,5%, tăng tín dụng cho người nông dân vay từ 140 USD/ha lên 250 USD/ha, tăng tổng lượng tín dụng cho vay từ 190 triệu lên 340 triệu USD. Để bù giá phân bón tăng, mức giá sàn của gạo tăng 50% so với giá trước kia, mặc dù việc tăng giá phân bón làm tăng chi phí sản xuất lúa, nhưng do tỷ lệ phân bón trong tổng chi phí chỉ chiếm khoảng 18.6% nên người nông dân vẫn có lợi.

· Loại bỏ độc quyền của doanh nghiệp Nhà nước, cho phép tư nhân tham gia kinh doanh mặt hàng phân bón. Trước đây các doanh nghiệp Nhà nước và các hợp tác xã kiểm soát hệ thống buôn bán phân bón do đó chi phí cho hoạt động phân phối rất cao. Khi số lượng các doanh nghiệp kinh doanh tăng lên dẫn đến cạnh tranh về giá bán, chất lượng để chiếm lĩnh thị trường. 

· Loại bỏ hạn ngạch xuất khẩu phân bón.

· Loại bỏ kiểm soát nhập khẩu phân bón. Inđônêxia là nước xuất khẩu phân urê nhưng lại nhập khẩu phân lân. Việc bãi bỏ kiểm soát nhập khẩu sẽ giữ giá trong nước thấp và khả năng cung cấp phân bón cho các vùng xa xôi sẽ tăng lên.


Trong thời gian tới, Inđônêxia sẽ tiếp tục đầu tư phát triển ngành sản xuất phân bón để phục vụ cho nhu cầu của hàng triệu nông dân trong nước. Chính phủ Inđônêxia cũng đang có kế hoạch tư nhân hoá ngành sản xuất phân bón nhằm thu hút đầu tư của tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.   

3.4. Chính sách phát triển thị trường giống cây trồng


Khủng hoảng kinh tế cũng cho thấy những yếu kém của thị trường giống. Cũng như mặt hàng phân bón trước đây, các doanh nghiệp Nhà nước độc chiếm thị trường giống, dẫn đến không có cạnh tranh, tăng chi phí về giống trong chi phí sản xuất, và việc cung cấp giống không đáp ứng nhu cầu thực tế của người sản xuất. 


Để khắc phục tình trạng trên, Inđônêxia đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu giống, chấm dứt độc quyền của các công ty giống Nhà nước trong các hoạt động kinh doanh giống, cho phép tư nhân tham gia vào thị trị trường giống. Mặt khác Inđônêxia cũng có kế hoạch loại bỏ bớt quyền hạn các công ty giống. 

3.5. Chính sách định hướng lại hệ thống hợp tác xã.


Hệ thống hợp tác xã (HTX) đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân phối các vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hơn hai thập kỷ qua Chính phủ Inđônêxia đã đầu tư mạnh vào hệ thống HTX, giao cho các HTX cung cấp vật tư đầu vào, trợ giúp máy móc, phân phối phân bón, bán gạo cho BULOG, và bán cả các mặt hàng thực phẩm. Mặc dù được đầu tư rất mạnh mẽ và được Chính phủ ban cho nhiều đặc quyền, những rất ít trong tổng số khoảng 9000 HTX hoạt động hiệu quả.               


Cuối thập kỷ 90, Chính phủ Inđônêxia đã thực hiện chuyển đổi hệ thống HTX với mục tiêu biến HTX thành các tổ chức kinh doanh hiện đại, có khả năng đem lại lợi ích cao hơn cho người nông dân, và hoạt động trên nguyên tắc cạnh tranh. Đồng thời Chính phủ Inđônêxia cũng loại bỏ độc quyền của các HTX trong các lĩnh vực phân phối máy móc nông nghiệp, phân bón, bán gạo cho BULOG, và tiêu thụ các mặt hàng lương thực chiến lược khác. Do đó các HTX sẽ phải cạnh tranh với khu vực tư nhân, các tổ chức phi Chính phủ và các hiệp hội nông dân khác. Gần đây, luật HTX cho phép người nông dân thành lập các HTX.


Để tăng cường hiệu quả của hệ thống HTX, dưới sự giúp đỡ của IMF, Inđônêxia đã thành lập một uỷ ban bao gồm các chuyên gia nước ngoài cố vấn cho Chính phủ về vai trò của HTX trong xã hội. Các chuyên gia sẽ kiểm tra: vai trò của hợp tác xã trong xã hội hiện đại, quy định và luật HTX, vai trò và chức năng của  HTX, và các hình thức kinh doanh hệ thống HTX.      

4. Philippin

Kể từ giữa của thập kỷ 90, trước những thách thức của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Phillipin đã thay đổi chiến lược phát triển từ bảo hộ sản xuất trong nước sang hướng ngoại, tăng cường khả năng cạnh tranh, chuyển hướng sản xuất từ dựa vào khai thác tài nguyên sang ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển theo chiều sâu. Chính chiến lược phát triển này đã hạn chế những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính vào nền kinh tế Philippin. Sau khủng hoảng tài chính Đông Nam á năm 1997, Chính phủ Philippin cho rằng tự do hoá thương mại sẽ thúc đẩy xuất khẩu, tăng đầu tư nước ngoài giúp nền kinh tế phục hồi nhanh chóng và ngày càng phát triển mạnh hơn. Để thực hiện định hướng trên, Philippin đã thực hiện một loạt cải cách và thay đổi trong chính sách nhằm tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Về nông nghiệp và nông thôn, Philippin thực hiện các chính sách sau:

4.1. Chính sách thương mại

Để thực hiện các cam kết trong hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh quá trình tự do hoá thương mại và tăng khả năng cạnh tranh của các ngành hàng trong nước, các chính sách thương mại của Philippin tập trung vào một số lĩnh vực như sau:

· Chuyển các chính sách phi thuế thành thuế và giảm thuế các mặt hàng nhập khẩu. Như nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, Philippin coi thuế là một trong những công cụ chủ yếu của chính sách thương mại. Để bảo vệ sản xuất trong nước, Philippin áp dụng mức thuế nhập khẩu với các dòng thuế khác nhau giữa các nhóm mặt hàng, giữa mức trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch
. Mặc dù mức thuế quan đối với các mặt hàng nhập khẩu có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn khá cao, đặc biệt là đối với thuế quan ngoài hạn ngạch.   

Bảng 1: Thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các nông sản (%)

	Hàng hoá
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Khoai tây
	100(50)
	80(45)
	80(45)
	60(45)
	60(45)

	Sắn, khoai lang
	50
	45
	45
	45
	45

	Bò, lợn sống (>50kg)
	40(30)
	40(30)
	40(30)
	35(30)
	35(30)

	Lợn, cừu, dê sống
	60(30)
	50(30)
	50(30)
	45(30)
	45(30)

	Gia cầm sống
	80(40)
	65(40)
	65(40)
	50(40)
	50(40)

	Thịt bò, dê cừu
	60(30)
	50(30)
	50(30)
	45(30)
	45(30)

	Thịt lợn
	100(30)
	80(30)
	80(30)
	60(30)
	60(30)

	Thịt gia cầm
	100(50)
	80(45)
	80(45)
	60(45)
	60(45)

	Nội tạng gia cầm 
	80(50)
	65(45)
	65(45)
	50(45)
	50(45)

	Thịt chế biến
	100(30)
	80(30)
	80(30)
	65(30)
	65(30)


Nguồn: David.C.1999.

Ghi chú: Trong ngoặc là thuế nhập khẩu trong hạn ngạch

· Xoá bỏ độc quyền thương mại của cơ quan Nhà nước, tăng hạn ngạch nhập khẩu. Để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia nên Chính phủ Philippin cho phép Tổ chức an ninh Lương thực Quốc gia độc quyền quản lý các hoạt động nhập khẩu gạo. Gần đây Philippin có kế hoạch từng bước tư nhân hoá hoạt động nhập khẩu gạo. Đối với các mặt hàng nông sản khác, Philippin sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu và cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu.

Bảng 2. Mức hạn ngạch nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông sản (1000 tấn).

	Hàng hoá
	Hạn ngạch nhập khẩu

	
	Năm 1995
	Năm 2004

	Gạo
	59
	238

	Ngô
	130
	216

	Đường
	38
	103

	Cà phê
	0,06
	0,06

	Hành
	1,6
	2,68

	Khoai tây
	930
	1550

	Cải bắp
	2,1
	3,51

	Thịt lợn
	32,52
	54,2

	Thịt gia cầm
	14,09
	23

	Thịt bò
	4
	5,5

	Lợn
	2570
	2570

	Gia cầm
	5708
	9513

	Bò
	12,2
	20,3


 Nguồn: David.C.1999.

· Khuyến khích các hoạt động sản xuất hướng vào xuất khẩu và có các biện pháp hỗ trợ các hoạt động này, bao gồm miễn, giảm thuế đối với các hoạt động sử dụng đầu vào nhập khẩu và đầu vào sản xuất trong nước.

· Đẩy mạnh tư nhân hoá các công ty Nhà nước, giảm can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động của nền kinh tế. Quá trình tư nhân hoá và tự do hoá là phương thức chủ yếu nhằm tăng sự cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu trong nước.

· Hỗ trợ ngành sản xuất gạo khi ngành này gặp phải khó khăn.

4.2. Chính sách đầu tư  

Thập kỷ 90, Philippin chi khoảng 25% đầu tư  công cộng vào các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, chủ yếu là tôn tạo và bảo vệ rừng. Chi cho các chương trình cải cách đất đai chiếm khoảng 22%, trong đó chi cho dịch vụ hỗ trợ như tín dụng ưu đãi, phát triển hợp tác xã chiếm một nửa. Chi tiêu đầu tư nông nghiệp cho ngành lúa gạo khá lớn (khoảng 50 % tổng đầu tư nông nghiệp), chiếm khoảng 15% GDP của ngành. 

Trong tổng đầu tư cho nông nghiệp, thuỷ lợi chiếm khoảng 12%, tuy nhiên thời gian gần đây giảm xuống còn 8%. Chi cho nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông chiếm tương ứng 4% và 7%. Hệ thống nghiên cứu của Philippin còn yếu kém do các hoạt động nghiên cứu thiếu liên kết, giữa nghiên cứu và khuyến nông thiếu phối hợp với nhau. Philippin chủ trương không đầu tư nhiều vào các ngành hàng thay thế nhập khẩu, khả năng cạnh tranh yếu, đặc biệt là đối với mía đường và ngô. Ngân sách phân bổ cho ngành mía đường chỉ chiếm khoảng 0,5% GDP của ngành, và đối với ngô chỉ còn 0,1% GDP.

Những năm gần đây, nhận thức được tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng đối với phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Philippin đã đề ra Chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng đường từ trang trại đến chợ, cải tạo và phát triển hệ thống thuỷ lợi, nâng cấp công nghệ sau thu hoạch nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản. Trong chương trình thuỷ lợi, đáng chú ý nhất là dự án giếng khoan phục vụ tưới tiêu. Giai đoạn 1995-1997 đã có tổng cộng 13800 giếng được lắp đặt, tưới cho 7000 ha. Trong Chương trình Ngô, một số thiết bị sau thu hoạch đã được đưa tới cho nông dân như sân phơi sấy đa năng, máy sấy trong nhà, nhà kho ngoài trời và máy đo độ ẩm. Máy đo độ ẩm được dùng để giám sát độ ẩm của ngô để ngừa và kiểm soát aflatoxin và các chất mycotoxin khác. Cục Nghiên cứu Sau Thu hoạch ước tính có khoảng 79% trữ lượng ngô cả trong các nhà kho của Chính phủ và tư nhân nhiễm aflatoxin do độ ẩm cao.


Đối với ngành chăn nuôi, thông qua Chương trình Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp sẽ nâng cấp các chợ bán đấu giá sản phẩm chăn nuôi, lập thêm 34 lò giết mổ, 8 nhà máy giết mổ gia cầm và 98 nhà máy chế biến thịt. Hiện nay chỉ có khoảng 1% số lò mổ và 21% số nhà máy giết mổ gia cầm được xếp hạng là phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. 

4.3. Chính sách đối với mặt hàng gạo và ngô
Chính sách nhập khẩu gạo:


Chính phủ giao cho Tổ chức An ninh Lương thực Quốc gia (NFA) độc quyền nhập khẩu gạo. Bộ Nông nghiệp tổ chức một Uỷ ban liên Bộ giám sát biến động cung cầu gạo trên thị trường nội địa và quốc tế và kiến nghị lượng gạo cần nhập khẩu. Gạo được nhập khẩu dựa trên từng quyết định cụ thể, dẫn đến nhập khẩu gạo hoặc sớm hoặc muộn, và thường chậm trễ so với nhu cầu, gây ra hạ giá gạo, hoặc tăng giá gạo quá mức.


Theo luật pháp của Philipin, NFA độc quyền nhập khẩu gạo. Tuy nhiên gần đây, nhằm loại bỏ yếu tố độc quyền trong kinh doanh gạo, NFA đề ra kế hoạch khung để tư nhân hóa ngành kinh doanh gạo. Điều luật mới sẽ cho phép một đơn vị kinh doanh chỉ được phép nhập tối đa 15 nghìn tấn nhằm đảm bảo không có một công ty nào có thể lũng đoạn thị trường nhằm trục lợi. Từ năm 2002, Philippin có thể sẽ áp dụng chính sách tự do hoá hơn nữa hoạt động thương mại gạo, cho phép nông dân nhập khẩu gạo .

Chính sách nhập khẩu ngô:

Trước đây, tương tự như mặt hàng gạo Philippin quy định hạn ngạch nhập khẩu ngô để bảo hộ sản xuất trong nước. Kể từ năm 1992 điều luật 470 đã bỏ hạn ngạch nhập khẩu ngô và chuyển sang quy định thuế suất nhập khẩu. Thuế suất này sẽ được giảm theo lịch trình nhất định. 
Để tăng khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp, Philippin đã xây dựng Kế hoạch Phát triển Trung hạn đến năm 2004, trong đó ưu tiên các lĩnh vực sau:   

· Quy hoạch vùng phát triển nông ngư nghiệp, tập trung nguồn lực phát triển một số vùng chủ yếu có tiềm năng lớn.

· Trao và phân quyền hoá: Xây dựng các dự án đầu tư và quy hoạch phát triển được thực hiện theo quy trình từ dưới lên, và quá trình thực thi chương trình có sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi và có liên quan. Chính quyền địa phương sẽ ra kế hoạch và thực hiện các chương trình cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương.  

· Đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp thông qua áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tăng cường đầu tư hệ thống nghiên cứu, khuyến nông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, tín dụng, và giảm hao hụt sau thu hoạch.

· Đa dạng hoá nông nghiệp thông qua việc mở rộng sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao và phát triển các xí nghiệp chế biến nông sản, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, nâng cao năng lực của những xí nghiệp hoạt động kém hiệu quả.

· Để tăng thu nhập phi nông nghiệp cho nông dân, Chính phủ Philippin có kế hoạch xây dựng khung chính sách tổng thể, kết hợp với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy và mở rộng các hoạt động kinh tế nông thôn, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp nông thôn, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông sản.

· Cải cách thể chế thông qua việc đẩy mạnh năng lực hoạt động của Văn phòng Nông nghiệp vùng và các hoạt động liên kết giữa các đơn vị thuộc vùng. Tăng cường hợp tác của Văn phòng với các bộ phận cấp dưới, các cơ quan nghiên cứu và với chính quyền địa phương. Cải cách thể chế trong nông thôn nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất đai và các nguồn lực sản xuất.

· Phát triển nguồn nhân lực thông qua các tổ chức nhân dân, hợp tác xã và tổ chức phi Chính phủ. Xây dựng cơ chế kết nối các tổ chức này với quá trình ra quyết định của Chính phủ

5. Malaixia
Trong những năm đầu sau khi giành được độc lập, do tỉ lệ nghèo đói trong ngành nông nghiệp còn cao nên các chiến lược và các chương trình phát triển của Malaixia chủ yếu tập trung vào mục tiêu tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của nông dân. Malaixia cũng quyết tâm theo đuổi chính sách chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, mở rộng diện tích các loại cây xuất khẩu như cao su, cọ dầu, ca cao. Ngoài ra nhà nước cũng thi hành các chính sách thay thế nhập khẩu nhằm bảo hộ sản xuất trong nước và tiết kiệm ngoại tệ.

Năm 1984, Malaixia thi hành chính sách nông nghiệp quốc gia đầu tiên (NAP lần I) nhằm từng bước tự do hoá của ngành nông nghiệp, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước, tối đa hoá thu nhập từ nông nghiệp, kích thích xuất khẩu nông sản. Ngoài ra chiến lược còn trú trọng vào khai hoang đất, tập trung tăng cường các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp như nghiên cứu, khuyến nông và thị trường.

Giai đoạn 1984-1990 nền kinh tế Malaixia diễn ra chuyển đổi cơ cấu mạnh mẽ, tỷ trọng công nghiệp tăng lên nhanh chóng trong khi nông nghiệp giảm. Mặc dù GDP nông nghiệp tăng 4,6%/năm nhưng vẫn chưa bằng một nửa so với công nghiệp (tăng 13,7%/năm). Giai đoạn này, do chính sách của Chính phủ quá chú trọng phát triển công nghiệp nên nông nghiệp gặp phải những khó khăn nghiêm trọng như thiếu lao động, tiền công tăng, làm giảm lợi nhuận của sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp giảm... 

Trước tình hình đó, giữa thập kỷ 90 Malaixia tiến hành thay đổi NAP lần I, đề ra NAP lần II, đặt ra kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp đến năm 2010, nhấn mạnh giải quyết các vấn đề như tăng năng suất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, chú trọng vào phát triển bền vững, tăng cường liên kết giữa nông nghiệp và công nghiệp. Ngoài ra NAP lần II định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hoá và thương mại hoá. Trong thời gian trước mắt, để cụ thể hoá chiến lược phát triển dài hạn Malaixia đã thi hành một loạt các chính sách sau:

5.1. Chính sách thương mại

Malaixia có một nền thương mại khá tự do, áp dụng mức thuế tương đối thấp cho  hầu hết các sản phẩm. Năm 1993, thuế nhập khẩu trung bình là 14%, trong đó thuế nhập khẩu trung bình các mặt hàng nông sản là 14,4%. Chính phủ bảo hộ một số mặt hàng nông sản vì những lý do chính trị và xã hội, thường áp dụng cho những mặt hàng nhiều đến các hộ nông dân nghèo như gạo
, chăn nuôi, thuốc lá, quả nhiệt đới, cà phê và bắp cải.

Chính phủ Malaixia luôn chủ trương tự do hoá ngành nông nghiệp, giảm đáng kể thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp, duy trì thuế xuất khẩu thấp nhằm khuyến khích xuất khẩu như đối với rau quả và hoa. Mức độ bảo hộ qua thuế thường xuyên được xem xét lại để điều hoà cơ cấu thuế và giảm  bảo hộ quá mức. Trong nhiều trường hợp, thuế đánh vào các sản phẩm thường được điều chỉnh theo hướng giảm xuống, ngoại trừ các sản phẩm được coi là sa xỉ phẩm như xe ô tô, thuốc lá và rượu. 

5.2. Chính sách trang trại

Năm 1998, tổng diện tích đất canh tác của trang trại là 2,6 triệu ha, trong đó đất trồng cao su là 47%, cọ lấy dầu 25,5%, lúa gạo 18%, dừa 5,5% và co-ca 4%. Qui mô trang trại thường từ dưới 1 ha đến 4 ha. Năm 1998 có 350 ngàn trang trại trồng lúa, 490 ngàn trang trại trồng cao su. Các trang trại do một hộ gia đình quản lý và mỗi trang trại là một đơn vị kinh tế độc lập. Các trang trại trồng cây hàng năm thuê nhân công theo mùa vụ, và các trang trại trồng cây lâu năm thuê dài hạn. 

Năm 1984, Malaixia thi hành chính sách đa dạng hoá nông nghiệp nhằm tháo gỡ hạn chế qui mô trang trại nhỏ. Biện pháp là phối hợp trồng trọt, chăn nuôi trên cùng một diện tích đất nông nghiệp và áp dụng chế biến nông sản tại chỗ. Hiện các trang trại thuần nông và độc canh không còn nhiều ở Malaxia. Mức độ sử dụng lao động trên 1 mẫu ruộng như sau: trồng lúa 2 vụ: 96 lao động, trồng cao su là 74, cây ăn quả là 14, rau là 297, côca là 88. Bình quân có 12 con trâu, 81 con bò sữa, 9 con cừu trên 1 mẫu ruộng canh tác. Thu nhập phi nông nghiệp chiếm 45-47% tổng thu nhập của hộ gia đình nông dân. Chính sách trang trại đã khuyến khích nông dân phát huy tính tự chủ, năng động trong sản xuất, tăng năng suất cây trồng, thu nhập của nông dân tăng, xoá đói, giảm nghèo và giải quyết những vấn đề xã hội.

Tuy nhiên việc phát triển trang trại nông nghiệp ở Malaxia cũng có những hạn chế: qui mô trang trại nhỏ, chi phí cao, hệ thống thị trường nông thôn chưa hoàn thiện. Mặc dù có những ưu đãi về giá cả và thuế, nông sản của các trang trại chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nhược điểm của nông sản là phụ thuộc vào những biến động giá cả, tỷ giá trong nước và trên thế giới. Tuy có ngành chế biến nông sản phát triển vào loại mạnh nhất khu vực nhưng Malaixia phải nhập khẩu lao động với chi phí tiền lương cao.

5.3. Chính sách đối với các ngành hàng chính

Chính sách và các chương trình đối với ngành dầu cọ

Các chính sách dầu cọ được hoạch định chủ yếu nhằm tăng năng suất và chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu. Có ba cơ quan chính tham gia hoạch định chính sách là tổ chức cấp giấy phép và đăng ký dầu cọ (PORLA), Viện Nghiên cứu Dầu cọ (PORIM) và Hội đồng Khuyến khích Dầu cọ (MPOPC).

Chức năng của PORLA là quản lý Nhà nước, đảm bảo ngành dầu cọ phát triển theo kế hoạch đề ra, cấp giấy phép cho những người có liên quan đến sản xuất, vận chuyển, dự trữ, xuất khẩu và buôn bán dầu cọ và những sản phẩm dầu cọ. Nhìn chung, hoạt động điều hành của POLRA là kiểm soát chất lượng dầu cọ và sản phẩm dầu cọ. Tất cả các hợp đồng thương mại đều phải đăng ký qua cơ quan này và các thương nhân phải tuyên bố chất lượng dầu cọ mang đi xuất khẩu và đảm bảo rằng dầu cọ xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu chất lượng cụ thể như đã nêu trong hợp đồng.

Nhiệm vụ của PORIM là dịch vụ kỹ thuật, cải thiện năng suất, giá trị gia tăng, chất lượng và các vấn đề liên quan đến tình hình đầu ra của dầu cọ. Mục tiêu chủ yếu trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển của cơ quan này là nhằm (i) tăng sản xuất trên một đơn vị diện tích; (ii) giảm chi phí sản xuất ở mọi cấp; (iii) tăng cường chất lượng các sản phẩm dầu cọ và sản phẩm phụ; (iv) tăng giá trị dầu cọ và các sản phẩm dầu cọ; (v) bảo vệ môi trường; (vi) chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho ngành.

Năm 1990, Chính phủ Malaixia thành lập MPOPC nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ  phát triển thị trường dầu cọ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Hoạt động của MPOPC như một công ty tư nhân, tập trung vào tổ chức và tham gia giao dịch thương mại, triển lãm và phân phối thông tin, hỗ trợ dịch vụ tư vấn kỹ thuật tăng kiến thức người tiêu dùng về dầu cọ và các sản phẩm dầu cọ.

Trước đây, để tăng nguồn cho thu ngân sách Chính phủ Malaixia đánh thuế xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ. Tuy nhiên gần đây, Malaixia đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với hầu hết các sản phẩm dầu cọ, chỉ còn áp dụng đối với xuất khẩu dầu cọ thô nhằm khuyến khích chế biến dầu cọ trong nước.

Đạo luật khuyến khích đầu tư và đạo luật thuế năm 1986 đã đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích ngành dầu cọ phát triển, đặc biệt đối với xuất khẩu dầu cọ. Các biện pháp bao gồm: 

· Giảm khấu trừ xuất khẩu và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu xuống còn một nửa. 

· Thực hiện chương trình hỗ trợ tín dụng đối với các nhà xuất khẩu dầu cọ. 

· Thông qua Ban bảo hiểm tín dụng xuất khẩu hỗ trợ các nhà xuất khẩu về dịch vụ bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Tiến hành chương trình bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhằm giúp các nhà xuất khẩu dầu cọ giải quyết những khoản vay chưa  hoàn trả đối với các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính. 

Chính sách đối với lúa gạo 

Đối với ngành lúa gạo, Malaixia áp dụng một loạt chính sách nhằm điều tiết và bảo vệ sản xuất nội địa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo thu nhập ổn định cho nông dân trồng lúa. Những biện pháp can thiệp bao gồm độc quyền nhập khẩu, trợ cấp phân bón, định giá tối thiểu thu mua lúa, kiểm soát giá ở các nhà máy say xát, giá bán buôn và bán lẻ, trợ cấp phân bón, trợ cấp giá, đầu tư mạnh vào hệ thống thuỷ lợi và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và khuyến nông. Cụ thể các chính sách áp dụng với mặt hàng gạo như sau:

Chính sách thương mại gạo: Mặc dù can thiệp giá trong nhiều năm nhưng Chính phủ vẫn cố gắng từng bước tự do hoá thị trường gạo. Theo chương trình trước đây, tất cả các loại gạo của cơ sở xay xát, người bán buôn và bán lẻ đều bị kiểm soát. Hiện nay, Chính phủ chỉ kiểm soát giá gạo tiêu chuẩn và gạo sơ chế. Giá gạo chất lượng cao nhất hiện đang được thả nổi và do thị trường quyết định.

Chính sách trợ cấp giá: Sau khi Malaixia giành độc lập năm 1957, do thu nhập của người trồng lúa quá thấp, Chính phủ đã triển khai chương trình trợ cấp giá, ấn định mức giá sàn đối với giá thu mua lúa. Tuy nhiên, do chương trình không có khả năng duy trì hỗ trợ thu nhập của người sản xuất trong dài hạn nên đã không đạt mục tiêu tăng thu nhập người trồng lúa. Thập kỷ 70, Chính phủ thành lập cơ quan chuyên trách (LPN) nhằm kiểm soát giá gạo trực tiếp. Kể từ thập kỷ 80, Chính phủ Malaixia áp dụng chương trình trợ cấp giá, trong đó nông dân trồng lúa được nhận khoản trợ cấp khi bán lúa ra.

Chính sách trợ cấp phân bón: Những năm 50, Malaixia bắt đầu áp dụng chương trình trợ cấp phân bón nhằm khuyến khích nông dân trồng lúa tăng lượng phân bón. Đến năm 1971, mức trợ cấp đã tăng lên 30%. Malaixia chủ trương bỏ trợ cấp phân bón khi giá giảm. Tuy nhiên, giá phân bón không giảm mà lại tăng, nên đến thập kỷ 80 Chính phủ phải tăng trợ cấp phân bón lên đến 100%. Thập kỷ 90, tổng trợ cấp phân bón lên tới 92,1 triệu USD, năm 1997 do đồng Ringgit của Malaixia bị giảm giá trị nên tổng trợ cấp phân bón tăng lên trên 100 triệu USD.

Chính sách đối với chăn nuôi 

Malaixia áp dụng nhiều chính sách can thiệp bảo vệ ngành chăn nuôi, đặc biệt đối với các sản phẩm như thịt tươi, thịt ướp hoặc thịt lạnh và trứng gia cầm. Trước vòng đàm phán Uruguay, Malaixia cấm nhập khẩu các sản phẩm trên. Hiện nay, hạn ngạch nhập khẩu tối đa là 3% mức tiêu thụ trong nước, đến năm 2004 sẽ tăng lên 5%. Ngành chăn nuôi lợn cũng đang được bảo hộ rất lớn, thuế nhập khẩu trong khoảng 23%-139% tuỳ mặt hàng. Trong ngành sữa, thuế nhập khẩu áp dụng cho hầu hết các sản phẩm là 5%, tuy nhiên nhập khẩu sữa tươi bị hạn chế bởi hạn ngạch nhập khẩu.

Chính sách đối với rau quả  

Chính phủ Malaixia áp dụng thuế nhập khẩu cao đối với các loại quả nhiệt đới như chuối, nho, xoài, đu đủ và dưa tây. Thuế của xoài là 88 USD/tấn, và chuối là 528 USD/tấn. Mức thuế cao để bảo hộ người sản xuất, chủ yếu là tầng lớp tiểu nông.

Chính sách đối với thuốc lá

Malaixia sử dụng nhiều biện pháp can thiệp bảo vệ ngành thuốc lá. Chính phủ giao cho Uỷ ban quốc gia về thuốc lá (NTB) thực thi các chính sách trong ngành, bao gồm: (i) cấp bằng cho tất cả những người sản xuất, người trồng thuốc lá phải đăng ký, (ii) áp dụng hạn ngạch sản xuất để cân đối sản xuất với cầu; (iii) ấn định mức giá thích hợp cho lá xanh và lá thuốc; (iv) kiểm soát và điều tiết việc buôn bán lá thuốc; (v) cung cấp tín dụng đầu vào và dịch vụ khuyến nông cho người trồng và người bảo vệ; (vi) đào tạo cán bộ, người trồng, và những bộ phận có liên quan.

6. Hàn Quốc

Thông thường trong các giai đoạn đầu phát triển, nhiều nước đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm nền tảng thúc đẩy công nghiệp hoá. Tuy nhiên trong suốt ba thập kỷ từ 50 đến 80, Hàn Quốc lại tập trung đầu tư vào sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá. Do đó nông nghiệp Hàn Quốc phát triển chậm và lạc hậu. 

Kể từ giữa thập kỷ 80, Hàn Quốc đã đầu tư mạnh vào sản xuất nông nghiệp. Ngân sách cho nông nghiệp tăng nhanh chóng, năm 1992 là 21 tỷ USD lên 45 tỷ USD năm 1997, chủ yếu nhằm chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông nghiệp, cụ thể là:

· Tăng cường năng lực sản xuất về hệ thống thuỷ lợi, chất lượng đất, giao thông nông thôn... 

· Hiện đại hoá nông nghiệp, 

· Tăng quy mô đất canh tác trên đầu người

· Phát triển công nghệ

· Đẩy mạnh giáo dục cho nông dân

· Cải tổ thị trường nông sản theo hướng tự do hoá

· Cải tổ cơ cấu của ngành chăn nuôi, lâm nghiệp và ngư nghiệp

· Phát triển các hoạt động phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập nông thôn

Trong các lĩnh vực trên, Hàn Quốc trú trọng mạnh mẽ vào việc điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp. Các bước thực hiện chính sách chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của Hàn Quốc gồm:

· Bước 1: Đầu tư lớn cho ngành nông nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

· Bước 2: Thay đổi cơ chế trợ cấp và cho vay. Cơ chế ra quyết định thay đổi "từ trên xuống dưới" thành "từ dưới lên trên". Quá trình thực hiện trợ cấp và cho vay cũng được mở rộng và minh bạch hơn.

· Bước 3: Hệ thống trợ cấp và cho vay được điều chỉnh lại hoạt động thông qua thị trường tài chính.

Hiện nay, mặc dù tự cung cấp được 99,8% nhu cầu lúa gạo trong nước nhưng chiến lược của Hàn Quốc trong những năm tới vẫn là đảm bảo an ninh lương thực, tự cung cấp một số mặt hàng lương thực, thực phẩm chính. Để đạt được mục tiêu này, Hàn Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất lúa gạo và hệ thống theo dõi biến động của thị trường lúa gạo thế giới, hỗ trợ sản xuất lúa gạo trong nước. Đồng thời, Hàn Quốc trú trọng cải tiến hệ thống vệ sinh dịch tễ, cải cách hệ thống tiếp thị và ổn định quản lý trang trại.       


7. Nhật Bản 

Trong những năm gần đây, Nhật Bản chủ trương cải cách cơ cấu, định hướng phát triển dựa nhiều vào phục vụ nhu cầu trong nước hơn là xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường, đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp. Bên cạnh các biện pháp về điều chỉnh cơ cấu, cải cách tài thị trường tài chính tầm vĩ mô, Nhật Bản thực thi một số chính sách cụ thể sau:

· Cắt giảm thuế quan theo lịch trình đàm phán Uruguay. Mức thuế giảm chỉ còn 1% đối với sản phẩm lâm nghiệp, 4,1% đối với ngư nghiệp và 9,3% đối với sản phẩm nông nghiệp.

· Ưu tiên phát triển công nghệ, từ năm 2000 bỏ thuế quan nhập khẩu các hàng hoá công nghệ.

· Đẩy mạnh ổn định thị trường nông nghiệp. Ban hành luật ổn định cung cầu và giá của các mặt hàng lương thực chủ yếu.

· áp dụng hạn ngạch nhập khẩu đối với một số hàng hoá. Mặc dù, đẩy mạnh tư nhân hoá, nhưng Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo kinh doanh một số mặt hàng như gạo, lúa mì, sữa, muối, cây thuốc lá, rượu.

· Ban hành đạo luật về nông nghiệp và nông thôn, trong tập trung vào: (i), Đảm bảo cung cấp mặt hàng lương thực chính; (ii), Đảm bảo nền nông nghiệp phát triển bền vững, và; (iii), Đảm bảo các tầng lớp xã hội ở nông thôn nhận được hỗ mang tính công cộng

Sau khủng hoảng tài chính tiền tệ, các nước Châu á đều thấy rõ vai trò quan trọng của khu vực nông nghiệp và nông thôn nên có hàng loạt các điều chỉnh trong chiến lược và chính sách phát triển, chú trọng mục tiêu an ninh lương thực, từng bước tự do hoá thị trường nông sản trong nước và các hoạt động thương mại, thúc đẩy cạnh tranh, phát huy lợi thế so sánh, cân đối đầu tư giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị, tăng thu nhập nông dân, phát triển nông nghiệp theo hướng vững bền. Những thay đổi về chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp trên là những bài học quan trọng để Việt Nam tham khảo, điều chỉnh chính sách của mình nhằm đối phó với tình hình mới.
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· Erwidodo & Hadi.P., " Tác động của tự do hoá thương mại đối với nông nghiệp Indonesia: Phạm vi hàng hoá", 1999

· Erwidodo, Fridhanusetyawan, T.Sudaryanto và S.Bahri, “Cải cách chính sách sau khủng hoảng và tự do hoá nông nghiệp của Indonesia”, Dự án nghiên cứu 99.03 do Trung Tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế úc tài trợ , 1999.
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Hộp 5: Tác hại của chính sách trợ cấp phân bón





Trước đây Chính phủ Inđônêxia trợ cấp đến 75% giá phân bón. Chính phủ quy định các nhà sản xuất trong nước phải bán phân bón với mức giá thấp. Việc giữ giá phân bón thấp để đảm bảo cánh kéo giá giữa giá phân bón và giá lương thực có lợi cho nông dân. Mặc dù trợ giá rất cao, nhưng tiêu dùng phân bón vẫn có xu hướng giảm dần. Một trong các nguyên nhân chính là do giá bán lẻ phân bón thấp làm giảm lợi nhuận nhà sản xuất và phân phối nên họ sẽ bán phân bón chất lượng thấp cho người nông dân. Với mức giá cho lợi nhuận rất thấp, các nhà sản xuất phân bón sẽ chuyển sang bán cho khu vực không được nhà nước trợ cấp, xuất khẩu bất hợp pháp và đầu cơ. Do thu nhập của khu vực nông thôn thấp, nông dân thiếu vốn đầu tư sản xuất và lợi nhuận của kinh doanh phân bón giảm nên lượng phân bón dùng thực sự để sản xuất cây lương thực ngày ít. Kết quả là ngay cả những vùng có lợi thế nhất về sản xuất gạo của Inđônêxia, năng suất giảm từ 1-2 tấn/ha.








Hộp 2: Hoạt động hỗ trợ xuất khẩu của Thái Lan





Tín dụng xuất khẩu





Tín dụng xuất khẩu bao gồm tín dụng trước xuất khẩu và sau xuất khẩu. Đối với tín dụng trước xuất khẩu, người xuất khẩu có thể vay để mua nguyên liệu thô để sản xuất và thanh toán tiền vận chuyển. Để được vay cho lưu kho, nhà xuất khẩu phải sở hữu một lượng hàng hoá và có thể bổ sung thêm để đủ đáp ứng đơn đặt hàng. Trong trường hợp nhà xuất khẩu muốn vay để mua thêm hàng hay thanh toán chi phí vận chuyển thì có thể dùng hàng hoá làm thế chấp và được vay tới 50% giá trị hàng hoá mà người xuất khẩu có. Trong trường hợp nếu người xuất khẩu chưa có L/C nhưng lại cần tiền thì được phép vay tới 70% giá trị lượng hàng trong thời hạn không quá 10 ngày sau thời điểm chất hàng lên tầu. Nhà xuất khẩu cũng có thể vay để trang trải phụ thu đối với gạo và đường. Đối với tín dụng sau xuất khẩu, nhà xuất khẩu có thể vay để thanh toán khi có đủ các giấy tờ xuất khẩu như hoá đơn, chứng nhận xuất xứ.





Ngân hàng xuất nhập khẩu Thái Lan





Ngân hàng xuất nhập khẩu được thành lập năm 1993 nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính hỗ trợ xuất nhập khẩu và các đầu tư liên quan đến phát triển nền kinh tế Thái Lan, bao gồm:


Cung cấp dịch vụ tài chính xuất khẩu thông qua các ngân hàng thương mại;


Cung cấp tín dụng ngắn và dài hạn trực tiếp đến nhà xuất khẩu;


Cung cấp tín dụng trung hạn cho việc mở rộng hoạt động xuất khẩu;


Cung cấp tín dụng trung và ngắn hạn cho các ngân hàng nước ngoài để cung cấp tài chính cho việc nhập khẩu hàng hoá từ Thái Lan;


Cung cấp dịch vụ tài chính cũng như tham gia đóng cổ phần để hỗ trợ đầu tư ở nước ngoài của nhà đầu tư Thái Lan;


Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xuất khẩu cho các nhà xuất khẩu Thái Lan; và


Cung cấp tín dụng cho các dự án ở nước ngoài làm lợi cho Thái Lan.


Sau khi thành lập, hoạt động của ngân hàng xuất nhập khẩu đã tăng trưởng rất mạnh. Năm 1996, Ngân hàng phát triển mạnh các hoạt động liên quan đến đồng USD như cho vay với lãi suất thấp, tránh rủi ro về tỷ giá ngoại tệ. Hiện nay ngân hàng xuất nhập khẩu ưu tiên cung cấp tài chính trước khi bốc hàng, một dịch vụ mà các nhà xuất khẩu và đầu tư của Thái Lan đang rất cần.








Hộp 1: Các mục tiêu phát triển của chính sách miền Tây





Trong vòng 5 năm, xây dựng  vùng đồng cỏ rộng 220 triệu mẫu, bao gồm khu đồng cỏ bảo hộ thiên nhiên phía Bắc, khu đồng cỏ vùng thượng lưu sông Trường Giang và trung lưu sông Hoàng Hà, khu vực đồng cỏ cao nguyên Thanh Tạng và khu vực đồng cỏ phía Tây Nam.


Tăng cường sản xuất lương thực: xây dựng  khu vực sản xuất lương thực ổn định rộng 50 triệu mẫu tại các vùng đồng bằng Thành Đô, vành đai Hà Tây, phía Nam Tân Cương, vùng Quan Trung Thiểm Tây, và các vùng được tưới nước ở Ninh Hạ, Nội Mông nhằm cung cấp đầy đủ lương thực cho khu vực miền Tây. 


Phát triển vùng chuyên canh: Dự kiến xây dựng  10 khu sản xuất bông chất lượng cao tại Tân Cương, 15 khu sản xuất đường sản lượng cao tại Vân Nam, Quảng Tây, Nội Mông, Tân Cương, 10 triệu mẫu cây ăn quả chất lượng cao tại khu vực Tây Nam, Tây Bắc, 20 trung tâm sản xuất giống rau tại Vân Nam, Cam Túc, Hà Tây, Thanh Hải, phát triển khu trồng hoa tươi ở Tân Cương, khu trồng dược liệu ở Ninh Hạ, Cam Túc, Tân Cương, Thanh Hải, khu vực trồng cây thuốc lá chất lượng cao ở Quý Châu, Phúc Kiến và khu trồng cao su tự nhiên ở Vân Nam.


Xây dựng  200 khu trình diễn trồng lúa có khả năng chịu hạn.


Xây dựng  100 khu trình diễn nông nghiệp sinh thái.


Tăng cường xây dựng  hệ thống dịch vụ nông nghiệp xã hội hoá.








Hộp 3: Chính sách gạo Thái Lan năm 2001





Lúa Hương Nhài là giống lúa địa phương có mùi thơm được thị trường thế giới ưa chuộng. Năm nay, diện tích trồng lúa Hương Nhài ở Thái Lan là 17 triệu rai (mỗi rai tương đương 1.600m2) với sản lượng khoảng 4 triệu tấn. Tuy nhiên năm 2001 giá gạo Hương Nhài có xu hướng giảm mạnh. Thời điểm tháng 6/2001 giá gạo Hương nhài giảm tới 25% cùng kỳ năm trước. 





Cuộc họp ngày 3/7 của Uỷ ban chính sách gạo Thái Lan đã quyết định cho Ngân hàng nông nghiệp mua tạm trữ 300 ngàn tấn gạo Hương Nhài với giá cao hơn trên thị trường khoảng 11%. Kế hoạch này được thực hiện vào giai đoạn từ 16/7 đến 15/9/2001 với tổng số tiền là 51 triệu USD. Người dân có thể giao hàng trong vòng hai tháng kể từ ngày ký hợp đồng và thời hạn giao nộp cuối cùng là hết tháng 12/2001. Uỷ ban chính sách gạo Thái Lan dự tính rằng việc mua tạm trữ trên sẽ góp phần nâng giá gạo hương nhài nội địa lên. Phần tiêu thụ, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ có trách nhiệm tìm thị trường cho số gạo tạm trữ, trong đó hướng nhiều tới thị trường Trung Quốc qua hình thức giao dịch giữa Chính phủ với Chính phủ.








Hộp 4: Inđônêxia sẽ áp dụng hàng rào phi thuế mặt hàng gạo





Chính phủ Inđônêxia thông báo trong thời gian sắp tới có thể sẽ áp dụng một số quy định mới về nhập khẩu gạo như: áp dụng hàng rào phi thuế nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa trong nước, tránh việc nhập khẩu không cần thiết, cũng như xoá bỏ hiện tượng buôn lậu gạo hiện nay ở Inđônêxia. Chính phủ sẽ tiếp tục đánh thuế 30% đối với gạo nhập khẩu và sẽ ngăn chặn việc nhập khẩu gạo trong suốt vụ thu hoạch lúa chính của nước này, bãi bỏ hoàn toàn nhập khẩu gạo trong những khu vực sản xuất gạo chủ yếu như Java, Bắc Sumatra và Nam Sulawesi. 


Chính phủ Inđônêxia cho biết, những biện pháp này không đi ngược lại các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Biện pháp trên không có nghĩa là bãi bỏ hoàn toàn nhập khẩu gạo mà chỉ biết để bảo hộ nông dân trồng lúa. Tuy nhiên Chính phủ cũng cho biết, các nhà nhập khẩu gạo tư nhân được tự do nhập khẩu gạo (kể cả không phải trong vụ thu hoạch cũng như ở những khu vực cấm) đến chừng nào họ còn đủ khả năng để đóng thuế. Hàng năm Inđônêxia sản xuất khoảng 50 triệu tấn gạo, các nhà nhập khẩu gạo tư nhân ước tính sẽ nhập gần 2 triệu tấn gạo trong năm 2001. 














Hộp 7: Nông dân Philippin sẽ được phép nhập khẩu gạo trong năm 2002





Chính phủ Philippin cho biết, nông dân trong nước sẽ được phép nhập khẩu gạo trong đầu năm tới theo một phần trong mục tiêu mở rộng quyền nhập khẩu gạo đối với tất cả các đối tượng. NFA là cơ quan mậu dịch nhà nước có thể trực tiếp nhập khẩu gạo để ổn định thị trường trong nước mỗi năm. Trong năm 2001, NFA đã ban hành giấp phép cho các công ty tư nhân nhập khẩu với khối lượng hạn chế 20 ngàn tấn gạo. NFA đang nghiên cứu nhiều lựa chọn khác nhau để giảm mức tối thiểu tham gia của NFA và tăng đến mức tối đa tham gia của nông dân và khu vực tư nhân trong nhập khẩu gạo. Theo kế hoạch, các công ty tư nhân và hợp tác xã nông dân sẽ được phép nhập khẩu gạo, sau đó có thể bán trên thị trường nội địa. Bên cạnh đó, NFA cũng đang nghiên cứu khả năng để NFA sẽ chỉ nhập khẩu lượng tồn trữ đủ dùng cho 30 ngày cần thiết. Hiện nay, NFA đang nhập khẩu gạo để trang trải cho 90 ngày cần thiết mỗi năm để bảo đảm Philippin đủ lượng tồn trữ trong quý 3, thời gian được coi là đói kém nhất trong năm. Hiện nay, tổng lượng gạo người dân Philippin tiêu thụ là 24,4 ngàn tấn gạo/ngày. 








Hộp 6: Philippin sẽ hỗ trợ sản xuất gạo trong nước





Mặt hàng nông sản lớn nhất của Philippin, chiếm 15 đến 20% trong tổng sản lượng nông nghiệp cả nước. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippin, năm 2001 Chính phủ đã chuyển 28 triệu USD cho quĩ hỗ trợ sản xuất gạo trong nước. Quĩ này có mục đích tài trợ cho các dự án khắc phục ảnh hưởng của thời tiết đối với ngành sản xuất gạo. 


Chương trình hỗ trợ sản xuất gạo trong nước gồm các hoạt động xây dựng hệ thống tưới tiêu, dự án nghiên cứu và phát triển, đào tạo và dịch vụ khuyến nông, tín dụng, phân phối thóc giống cho người sản xuất. Lúc đầu Bộ nông nghiệp hy vọng trong năm 2001 sản lượng gạo sẽ đạt 13,5 triệu tấn, song đã điều chỉnh xuống còn 12,5 triệu tấn do ngân sách hạn chế . Dự kiến năm 2001, Bộ Nông nghiệp sẽ chỉ nhận được 180 triệu USD thay vì 468 triệu USD như đã định, so với năm ngoái là 386 triệu USD. 

















Hộp 8: Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi 3,9 ngàn tỉ won để nâng đỡ giá gạo





Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung cho biết năm 2001 Chính phủ có kế hoạch thu mua lúa trong vụ thu hoạch bội thu nhằm nâng đỡ giá gạo.


Trong chuyến thăm Kangwon-do ngày 28/8, Tổng thống đã phát biểu rằng: "Các hộ nông dân đang bị giảm thu nhập do dự trữ gạo tăng mặc dù liên tiếp được mùa, và ngành nông nghiệp phải nắm lấy lợi thế của công nghệ thông tin và kỹ thuật sinh học để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp và giúp nông dân tăng thu nhập. Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật sinh học để tăng năng suất và chất lượng nông sản, cải thiện thu nhập của nông dân. Tỷ lệ cung cấp máy tính cá nhân cho khu vực nông nghiệp sẽ tăng lên 45%, ước tính thương mại điện tử trong nông nghiệp sẽ tăng lên 1 ngàn tỉ won vào năm 2002. 











� Thu mua lưu kho có tác động yếu hơn so với chương trình bảo hộ giá do có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân và can thiệp chỉ tập trung vào các thị trường trung tâm của vùng sản xuất. Trên thực tế, biện pháp này nhằm mục đích giữ ổn định giá nông sản trong cả năm, và nhờ vậy giảm bớt những biến động lớn về giá.


� Tuy nhiên chính sách giá sàn đã không mang hiệu quả cao. Năm 1998, Inđônêxia quy định mức giá sàn cho vùng Java là 0,18USD/kg thóc. Nhưng trên thực tế mức giá thóc thu mua trung bình chỉ đạt 0,1USD/kg.  


� Chính sách thuế trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch là thuế nhập khẩu sẽ đánh thấp khi lượng nhập khẩu nằm trong một lượng nhập khẩu theo hạn định, và thuế sẽ cao khi lượng nhập khẩu đã vượt qua hạn ngạch quy định.


� Đối với mặt hàng gạo Malaixia cũng có những điều chỉnh theo hướng tự do hoá, giảm mục tiêu từ tự cung tự cấp hoàn toàn gạo xuống còn 65%.
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